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CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TRONG 

KỲ THI THPT QUỐC GIA 

 

[1] S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something?  

 quá....để cho ai làm gì... 

[2] S + V + so + adj/ adv + that + S + V?  

 quá... đến nỗi mà... 

[3] It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V? 

 quá... đến nỗi mà... 

[4] S + V + adj/adv + enough + (for someone) + to do something?  

  Đủ... cho ai đó làm gì... 

[5] Have/ get + something + done (past participle)?  

 nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...) 

[6] It + takes/took + someone + amount of time + to do something?  

 làm gì... mất bao nhiêu thời gian...   

[7] To prevent/stop + someone/something + From + V-ing? 

 ngăn cản ai/ cái gì... làm gì… 

[8] S + find+ it+ adj to do something?  

 thấy ... để làm gì... 

[9] To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.  

 Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì  

[10] Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive?  

 thích làm gì hơn .  

[11] Would you mind if S + Vpast simple …?  

 hoặc Do you mind if S + Vpresent simple …? 

 Xin phép làm việc gì 

[12] To be/get used to + V-ing?  

 quen làm gì 

[13] To be good at/ bad at + N/ V-ing?  

 giỏi về.../ kém về...  

[14] By chance = by accident (adv) tình  cờ   

[15] To be/get tired of + N/V-ing?  

 mệt mỏi về... 

[16] To be keen on/ to be fond of + N/V-ing?  

 thích làm gì đó... 

[17] To be interested in + N/V-ing?  

 quan tâm đến...  

[18] To waste + time/ money + V-ing?  

 tốn tiền hoặc thời gian làm gì  

[19] To spend + amount of time/ money + V-ing 
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 dành bao nhiêu thời gian làm gì  

[20] To spend + amount of time/ money + on + something  

 dành thời gian vào việc gì...  

[21] It is + tính từ + (for smb ) + to do smt 

[22] Enough + danh từ (đủ cái gì) + (to do smt) 

[23] Tính từ + enough (đủ làm sao) + (to do smt) 

[24] It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt  

 Ai không cần thiết phải làm gì  

[25] To prevent smb from V_ing  

 Cản trở ai làm gì  

[26] To make smb do smt (Bắt ai làm gì) 

[27] It is (very) kind of smb to do smt  

 Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì 

[28] It takes (smb) + thời gian + to do smt  

 Mất (của ai) bao nhiêu thời gian để làm gì 

[29] To spend + time / money + on smt  

Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì  


